BÀI VIẾT CỦA HỌC SINH LỚP 6  ( TUẤN 20 ) – MÔN TIẾNG aNH
UNIT 6 : Community services 
LESSON 2-1 (New words)
I. New words
1.  can	      		(v) 	đóng thùng	
   	  	  (n): thùng
2.  plastic bag	    	  (n)	túi nhựa	
3. trash (n)   		/træʃ/ = garabge /ˈɡɑːr.bɪdʒ/ : rác 		
4. plastic bottle (n) 	    /ˈplæs.tɪk/   /ˈbɑː.t̬əl/ : chai nhựa
5. glass jar (n)
6. recycle (v) 		    /ˌriːˈsaɪ.kəl/ :  tái chế 
7. used note paper (n)		giấy nháp đã qua sử dụng
8. throw away (v)		/θroʊ/ quăng; ném
9. reuse (v)			/ˌriːˈjuːz/ : tái sử dụng
10. pick up (v)			nhặt lên
11. collect (v)			/kəˈlekt/ : thu gom
12. use for another purpose	/əˈnʌð.ɚ/  /ˈpɝː.pəs/ : sử dụng cho mục đích khác
13. change  -----into (v)		/tʃeɪndʒ/ đổi thành
14. put something in the trash can (v) đặt vật gì vào thùng rác
15. protect the earth (v)		 /prəˈtekt/  /ɝːθ/ bảo vệ trái đất
16. difficult (a)  # easy (a)		 /ˈdɪf.ə.kəlt/ khó # dễ
UNIT 6 : Community services 
LESSON 2-2 (Grammar)
I. Grammar 
A. Imperative ( câu mệnh lệnh)
           We use imperative to give instructions, orders or advice.

(Chúng ta dùng câu mệnh lệnh để cho lời chỉ dẫn; ra lệnh hoặc lời khuyên )

Ex: 
1. Reuse glass bottles and jars..
2. Don’t throw away old glass.

UNIT 6 : Community services 
LESSON 2-3 (Pronunciation)
[bookmark: _Hlk83499891]Focus on the / l/ sound  

[bookmark: _GoBack]recycle				bottle 


